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TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2023

(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Kế hoạch năm 2023
	Thực hiện năm 2023
	So sánh (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2/1

	 
	TỔNG CỘNG
	3.404.220
	3.650.845
	107%

	1
	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	387.431
	414.155
	107%

	-
	Sự nghiệp giáo dục
	196.248
	198.211
	101%

	-
	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
	191.182
	215.945
	113%

	2
	Sự nghiệp khoa học và công nghệ
	21.472
	21.472
	100%

	3
	Sự nghiệp y tế
	2.549.972
	2.716.222
	107%

	4
	Sự nghiệp văn hóa thông tin
	25.275
	25.670
	102%

	5
	Sự nghiệp phát thanh truyền hình
	20.984
	20.855
	99%

	6
	Sự nghiệp thể dục thể thao
	3.748
	6.644
	177%

	 
	Sự nghiệp bảo vệ môi trường
	2.567
	2.567
	

	7
	Sự nghiệp kinh tế
	364.468
	410.156
	113%

	8
	Sự nghiệp đảm bảo xã hội
	12.324
	17.071
	139%

	9
	Khác
	15.980
	16.032
	100%
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